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Học phần tiên quyết:
Hoá lý, Hoá hữu cơ


2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần trang bị cho người học kiến thức về các phương pháp tổng hợp polyme, cơ chế và động học của các quá trình tổng hợp polyme, các phương pháp tổng hợp polyme có kiểm soát cấu trúc phân tử, trạng thái vật lý, cơ lý của các polyme, cấu trúc polyme, và một số phương pháp hoá lý nghiên cứu, phân tích polyme.
3. Mục tiêu:

Giúp sinh viên có đủ kiến thức chung về vật liệu polymer,và kỹ năng cần thiết để học các học phần gia công vật liệu, công nghệ vật liệu compozit, kỹ thuật sản xuất chất dẻo, tái chế polymer, polymer phân huỷ sinh học các chuyên ngành khác có liên quan đến vật liệu ; ứng dụng kiến thức trong tổng hợp vật liệu polymer, đánh giá tính chất sử dụng của poymer trong cuộc sống.
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:


a) Trình bày được công thức hoá học của polymer, định danh  được các polymer, tính toán độ trùng hợp , khối lượng trung bình của polymer.

b) Phân loại được các polymer (theo các cách trong bài đã nêu). 

c) Trình bày được phản ứng tổng hợp polymer (theo các cơ chế trùng hợp mạch, trùng ngưng, mở vòng).


d) Trình bày được phản ứng đồng trùng hợp polymer tạo copolymer.


e) Nhận biết và trình bày được các phản ứng có thể xảy ra trên mạch polymer.


f) Phân tích được cấu trúc của polymer.

g) Giải thích được các tính chất cơ lý của polymer.


h) Phân tích được các phổ, các giản đồ nhiệt của polymer.


i) Áp dụng đo độ nhớt xác định được khối lượng trung bình của polymer.

j) Trình bày được quy trình tổng hợp một polymer cụ thể, lắp hệ thống tổng hợp polymer.
5. Nội dung: 

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1

1.1

1.2
1.3

1.4
	Khái niệm về polymer
Lịch sử phát triển của polymer

Giới thiệu về polymer

Các phản ứng tổng hợp polymer

Các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất của polymer
	a

b
	4
	

	2

2.1

2.2
2.3
	Trùng hợp polymer
Trùng hợp mạch

Trùng hợp gốc tự do

Trùng hợp ion
	c
	6
	

	3
3.1

3.2
	Polymer hoá mở vòng
Polymer hoá mở vòng

Các phương pháp polymer hoá
	c
	4
	

	4
4.1

4.2
	Trùng hợp bậc
Trùng hợp bậc

Đồng trùng hợp
	d
	4
	

	5
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
	Các phản ứng của polymer

Đặc điểm các phản ứng của polymer

Các phản ứng trên mạch polymer



Hoạt tính các nhóm chức trên mạch polymer

Phản ứng khâu mạch 

Phản ứng phân huỷ polymer

	e
	4
	

	6
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5
	Cấu trúc của polymer
Các trạng thái pha của polymer

Trạng thái thuỷ tinh hoá của polymer

Trạng thái mềm cao

Trạng thái chảy nhớt

Polymer tinh thể
	f
	8
	

	7
7.1

7.2

7.3

7.4
	Một số tính chất cơ lý của polymer
Các thính chất cơ lý ở trạng thái rắn đàn hồi

Các thính chất cơ lý ở trạng thái lỏng

Các thính chất cơ lý ở trạng thái đàn hồi nhớt

Các tính chất vật lý khác


	g
	8
	

	8
8.1

8.2

8.3


	Dung dịch polymer

Khái niệm dung dịch polymer

Các yếu tố ảnh hưởng đến tính hoà tan của polymer

Hoá dẻo polymer
	f
	4
	

	9

9.1

9.1

9.3
	Một số phương pháp hoá lý nghiên cứu polymer

Phương pháp quang phổ

Phương pháp phân tích nhiệt

Phân tích độ nhớt
	h

h
i
	4
	


6. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Hữu Niếu
	Hóa học polyme


	2004
	ĐH BK TPHCM


	Thư viện
	
	x

	2
	Phan Thị Minh Ngọc – Bùi Chương
	Cơ sở hóa học polyme
	2011
	Bách khoa HN


	
	
	x

	3
	Thái Doãn Tĩnh
	Hóa học các hợp chất cao phân tử
	2005
	Khoa Học Và Kỹ Thuật Hà Nội
	
	
	x

	4
	Bùi Chương
	Phương pháp trùng ngưng polyme
	2011
	KHTN và Công Nghệ
	
	
	x

	5
	George Odian
	Principles of Polymerization
	2004
	Weley
	
	
	x

	6
	Bùi Chương
	Hóa lý polyme
	2006
	Bách khoa HN
	Thư viện
	x
	

	7
	Nguyễn Hữu Niếu, Trần Vĩnh Diệu
	Hóa lý polyme
	2004
	Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh 
	Thư viện
	
	x

	8
	Laurence A. Belfiore
	Physical properties of Macromolecules
	2010
	Weley
	
	
	x

	9
	Hoàng Ngọc Cường
	Polyme đai cương
	2010
	Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
	
	x
	

	10
	Hoàng  Ngọc Cường
	Phân tích polyme bằng các phương pháp nhiệt DSC-TGA-DMA
	2015
	Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
	
	x
	

	11
	Huỳnh Đại Phú, Nguyễn Đắc Thành, La Thị Thái Hà
	Hướng dẫn thí nghiệm hóa học polymer
	2005
	Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh
	
	x
	


7. Đánh giá kết quả học tập:


	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận,…
	a, b, c, d, e, f, g, h, i
	10

	2
	Kiểm tra giữa kỳ
	a, b, c, d
	20

	3
	Hoạt động nhóm : Seminar
	e, f, g, h, i
	20

	4
	Thi kết thúc học phần
	a, b, c, d, e, f, g, h, i
	50
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